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Câu 1: Hàm số nào sau đây đồng biến trên 
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Câu 2: Tập xác định của hàm số 
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Câu 3: Cho hình chóp 
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 có đáy là tam giác đều cạnh 
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 Góc giữa đường thẳng 
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Câu 4: Hàm số nào trong các hàm số cho ở dưới đây có đồ thị như hình vẽ?
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Câu 5: Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?

A. Nếu một đường thẳng nằm trong mặt phẳng này và vuông góc với mặt phẳng kia thì hai mặt phẳng vuông góc với nhau.

B. Nếu hai mặt phẳng cùng vuông góc với mặt phẳng thứ ba thì chúng song song với nhau.

C. Nếu hai mặt phẳng vuông góc với nhau thì mọi đường thẳng nằm trong mặt phẳng này đều vuông góc với mặt phẳng kia.

D. Nếu hai mặt phẳng cùng vuông góc với mặt phẳng thứ ba thì chúng vuông góc với nhau.
Câu 6: Cho hình chóp 
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 là hình vuông, cạnh bên 
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 vuông góc với mặt phẳng đáy. Đường thẳng 
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 vuông góc với mặt phẳng nào dưới đây?
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Câu 7: Cho hình chóp 
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 Số đo của góc nhị diện 
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Câu 8: Doanh thu bán hàng trong 20 ngày được lựa chọn ngẫu nhiên của một cửa hàng được ghi lại ở bảng sau (đơn vị: triệu đồng).
	Doanh thu
	[5;7)
	[7;9)
	[9;11)
	[11;13)
	[13;15)

	Số ngày
	2
	7
	7
	3
	1


Doanh thu trung bình một ngày của cửa hàng đó là
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 triệu đồng.
B. 
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 triệu đồng.
C. 
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 triệu đồng.
D. 
[image: image46.wmf]9,5

triệu đồng.
Câu 9: Lớp 11A có 25 học sinh nam và 20 học sinh nữ. Chọn ngẫu nhiên đồng thời hai bạn từ lớp này để tham dự cuộc họp của trường. Tính xác suất chọn được hai bạn có cùng giới tính để đi dự cuộc họp.
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Câu 10: Mệnh đề nào sau đây đúng?
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Câu 11: Cho 
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 Đẳng thức nào sau đây đúng?

A. 
[image: image56.wmf]logloglog

aaa

y

xy

x

æö

-=

ç÷

èø

.
B. 
[image: image57.wmf](

)

logloglog.

+=+

aaa

xyxy



C. 
[image: image58.wmf]log.loglog.

=

aba

bxx


D. 
[image: image59.wmf](

)

log.loglog

aaa

xyxy

=+

.
Câu 12: Khảo sát thời gian (phút) tập thể dục trong ngày của một số học sinh khối 
[image: image60.wmf]11

 thu được mẫu số liệu ghép nhóm sau:

	Thời gian
	[0; 20)
	[20;40)
	[40;60)
	[60;80)
	[80;100)

	Số học sinh
	5
	9
	12
	10
	6


Giá trị đại diện của nhóm [40; 60) là
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Câu 13: Thống kê chiều cao của học sinh lớp 
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	Số học sinh
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Hỏi lớp 
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 có bao nhiêu học sinh có chiều cao từ 
[image: image72.wmf]168

cm

trở lên?

A. 
[image: image73.wmf]24

.
B. 
[image: image74.wmf]34

.
C. 
[image: image75.wmf]11

.
D. 
[image: image76.wmf]13

.
Câu 14: Một lớp học gồm 
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 học sinh trong đó có 
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 học sinh giỏi Toán, 
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 học sinh giỏi Lý, 
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 học sinh giỏi cả hai môn Toán và Lý. Chọn ngẫu nhiên một học sinh trong lớp. Tính xác suất để học sinh đó giỏi Toán hoặc giỏi Lý.
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Câu 15: Một lớp học có 
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 tổ. Tổ một gồm 
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 học sinh. Cô giáo gọi ngẫu nhiên 
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Câu 16: Cho hình lăng trụ 
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Câu 17: Cho 
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 Đẳng thức nào sau đây đúng?
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Câu 18: Có hai xạ thủ, mỗi người bắn một viên đạn vào bia. Biết xác suất bắn trúng đích của người thứ nhất là 
[image: image114.wmf]0,8

và xác suất bắn trúng đích của người thứ hai là 
[image: image115.wmf]0,7.

 Tính xác suất để có ít nhất 1 viên đạn bắn trúng đích.
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Câu 19: Với 
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Câu 20: Tập xác định của hàm số 
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Câu 21: Cho các số thực 
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 thỏa mãn 
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 Khẳng định nào sau đây đúng?
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Câu 22: Phát biểu nào sau đây sai?

A. Hàm số 
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 có cùng tính đơn điệu trên tập xác định của nó.
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 đều có đồ thị nằm phía trên của trục hoành.
Câu 23: Cho 
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 Khẳng định nào dưới đây đúng?
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Câu 24: Cho 
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Câu 25: Cho hai số thực 
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. Chọn khẳng định đúng.
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Câu 26: Cho hình lăng trụ đứng 
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 EMBED Equation.DSMT4 [image: image171.wmf].

=

ABa

 Góc giữa đường thẳng 
[image: image172.wmf]AC

¢

 và 
[image: image173.wmf]()

AABB

¢¢

 bằng 
[image: image174.wmf]30.

°

 Tính độ dài cạnh 
[image: image175.wmf].

¢

AA



A. 
[image: image176.wmf]3.

a


B. 
[image: image177.wmf]2.

a


C. 
[image: image178.wmf].

a


D. 
[image: image179.wmf]14

.

2

a


Câu 27: Một bình đựng 3 viên bi xanh và 5 viên bi đỏ (các viên bi đôi một khác nhau). Lấy ngẫu nhiên 1 viên bi bỏ ra ngoài, rồi lấy ngẫu nhiên 1 viên bi nữa. Tính xác suất để viên bi được lấy ở lần thứ hai là bi xanh.
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Câu 28: Cho 
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Câu 29: Cho hình chóp 
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 Khẳng định nào sau đây sai?
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Câu 30: Trong một chiếc hộp có chứa 19 tấm thẻ được đánh số từ 1 đến 19. Lấy ngẫu nhiên cùng lúc hai tấm thẻ từ trong hộp. Tính xác suất để tích hai số ghi trong hai tấm thẻ được lấy ra là một số chẵn.
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Câu 31: Với mọi cặp số dương 
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 Khẳng định nào dưới đây là đúng?
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Câu 32: Cho hình chóp 
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 Mệnh đề nào sau đây sai?
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Câu 33: Cho 
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 Khẳng định nào sau đây là sai?
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